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1. Cho 5 dung dịch kí hiệu: A, B, C, D, E chứa Na2CO3, HCl, BaCl2, H2SO4, NaCl. Biết: 

- Đổ A vào B có kết tủa 

- Đổ A vào C có khí bay ra. 

- Đổ B vào D có kết tủa. 

Xác định A, B, C, D, E và giải thích. 

Hướng dẫn 

- 
B

2 2 4

2 3C

B : BaCl D : H SO

A A : Na CO

C : HCl E : NaCl





  
   

  

 

 Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O 

 Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaCO3 

 BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4 

2. Cho sơ đồ phản ứng sau: 
o

32 2 2 4
ddNHCO H O H SONaOH t

dö dö1 2 3 4 3 5
X X X X X X

        

Biết X1, X2, X3, X4, X5 là các chất khác nhau của nguyên tố Al. Viết các phương trình 

hoàn thành sơ đồ trên. 

Hướng dẫn 

Ta chọn X1: AlCl3 ; X2 : NaAlO2 ; X3 : Al(OH)3 ; X4 : Al2(SO4)3 ; X5: Al2O3 

 AlCl3 + 4NaOH → 3NaCl + NaAlO2 + 2H2O 

 NaAlO2 + CO2 + H2O → NaHCO3 + Al(OH)3 

 2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O 

 Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 3(NH4)2SO4 + 2Al(OH)3 

 2Al(OH)3 
o

tAl2O3 + 3H2O 

3. Có năm chất rắn: NaCl, FeCl2, Al(NO3)3, Fe(NO3)2, FeCl3. Hòa tan hoàn toàn hai chất 

rắn X, Y (có số mol bằng nhau và là hai trong số năm chất đã cho) vào nước thu được 

dung dịch Z. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

Thí nghiệm 1: cho dung dịch NaOH dư vào V ml dung dịch Z, thu được n1 mol kết tủa 

Thí nghiệm 2: cho dung dịch NH3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được n2 mol kết tủa. 

Thí nghiệm 3: cho dung dịch AgNO3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được n3 mol kết tủa. 

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n1 < n2 < n3. Lập luận để xác định hai chất X, Y. 

Hướng dẫn 

Kết tủa (TN2: ddNH3 dư) > kết tủa (TN1: ddNaOHdư) nên X, Y phải là Al(NO3)3 và 1 

muối Fe.  

Kết tủa (TN3: AgNO3 dư) > kết tủa (TN2: ddNaOHdư) nên Y phải là muối Fe (II) FeCl2 

Thí nghiệm 1: 

 FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2↓ 

   1→                                           1 

Al(NO3)3 + 4NaOH → 3NaNO3 + NaAlO2 + 2H2O 

→ n1 = 1 (mol) 

Thí nghiệm 2: 

Câu 1: (4,0 điểm) 
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 FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2↓ 

   1→                                           1 

 Al(NO3)3 + 3NH3 +3H2O → 3NH4NO3 + Al(OH)3↓ 

      1→                                                           1 

→ n2 = 2 (mol) 

Thí nghiệm 3: 

 FeCl2 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 2AgCl↓ + Ag↓ 

             1→                                              2          1 

→ n3 = 3 (mol) 

 

 

 

1. Cao lanh là một loại đất sét màu trắng, bở, chịu lửa. Trong công nghiệp, cao lanh được 

sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như sản xuất đồ gốm sứ, vật liệu chịu 

lửa, vật liệu mài, sản xuất nhôm, phèn nhôm, đúc, chất độn sơn, cao su, xi măng trắng. 

Trong thành phần chính của cao lanh có một khoáng chất có chứa 20,93% Al; 21,7% Si 

và còn lại là O và H (về khối lượng). Hãy xác định công thức của khoáng chất này. Coi 

khoáng chất như hỗn hợp các oxit. 

Hướng dẫn 

Coi khoáng chất như hỗn hợp các oxit nên gọi CTPT là: aAl2O3.bSiO2.cH2O 

Al

20,93%

Cho a = 1

Si 2 3 2 2

21,7%

54a
0,2093 M 258a

M 258M

Al O .2SiO .2H O28b
0,217 b 2a

258a


      

  
   



  

2. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe và MgCO3 bằng dung dịch HCl dư được 

hỗn hợp khí A gồm H2 và CO2. Nếu cũng m gam hỗn hợp trên tác dụng hết với dung dịch 

H2SO4 đặc, nóng, dư thì thu được hỗn hợp khí B gồm SO2; CO2 và dung dịch C, tỉ khối 

hơi của B đối với A là 3,6875. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong X. 

Hướng dẫn 

 
Ta chọn: nFe = 1 (mol) 

* Với dung dịch HCl: 

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ 

  1→                             1 

 MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O 

Câu 2: (4,0 điểm) 
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     a→                                     a 

→ nA = 1 + a 

* Với dung dịch H2SO4 đặc, nóng: 

 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O 

 1→                                          1,5 

 MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2↑ + H2O 

     a→                                        a 

→ nB = 1,5 + a 

Theo đề bài:  

3

Fe :1 57,14%B 64.1,5 44a 2.1 44a
d( ) 3,6875 : 3,6875 a 0,5 %m

A 1,5 a 1 a MgCO : 0,5 42,86%

   
       

   
  

3. Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và FeCO3 (tỉ lệ mol tương ứng là 6 : 1 : 2) phản 

ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch Y chứa hai muối và 

2,128 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm CO2 và SO2. Biết Y phản ứng tối đa với 0,2m gam 

Cu. Hấp thụ toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được a gam kết tủa. Tính m và a. 

Hướng dẫn 

 2 4

2x

2 2

H SO

ñuû3 4 4 Cu

0,2m

3 2 4 3

(CO ;SO ) : 0,095Fe : 6x

m(g) X Fe O : x FeSO

ddY

FeCO : 2x Fe (SO )








   
 

 

  

 Fe2(SO4)3 + Cu → 2FeSO4 + CuSO4 

   
0,2

64

       ←
0,2

64

 

 CO2 + Ca(OH)2 dư → CaCO3↓ + H2O 

  2x→                             2x 

BT.mol e: Fe cuối cùng lên Fe+2, Cu lên Cu+2 và S+6
(axit) xuống S+4

(khí)         

Ta có 2 3 4

BT.e

56.6x 232x 116.2x m

x 0,01 a 22.nFe 2.nCu 2.nSO 2.nFe O

m 80,2m
12x 2. 2.(0,095 2x) 2x

64

   


      
  

  
     

  

 

 

 

1. Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa 

và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa 

thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tìm V. 

2. Cho từ từ V lít dung dịch Na2CO3 1M vào V1 lít dung dịch HCl 1M thu được 2,24 lít 

CO2 (đktc). Cho từ từ V1 lít HCl 1M vào V lít dung dịch Na2CO3 1M thu được 1,12 lít 

CO2 (đktc). Tìm V và V1. 

Hướng dẫn 

1. 

Câu 3: (3,0 điểm) 
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Cho NaOH vào thu được kết tủa, vậy ddX có Ca(HCO3)2 

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O 

 0,5          0,5          ←0,5 

 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 

   a→         0,5a              0,5a 

 Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3↓ + NaHCO3 + H2O 

        0,5a→      0,5a 

→ 0,5a = 0,1 → a = 0,2 → nCO2 = 0,7 → V = 15,68 (lít) 

2. 

* Cho Na2CO3 vào dung dịch HCl 

 Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O 

    0,1          0,2                   ←0,1 

→ V1 = 0,2 (lít) 

* Cho HCl vào dung dịch Na2CO3 

 Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl 

     V→        V             V 

 NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O 

    0,05        0,05               ←0,05 

→ nHCl = V + 0,05 = 0,2 → V = 0,15 (lít) 

3. Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO, M(OH)2 và MCO3 (M là kim loại có 

hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch H2SO4 39,2%, thu được 1,12 lít khí (đktc) và 

dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%. Tìm kim loại M. 

Hướng dẫn 

ddY chỉ chứa 1 chất tan duy nhất nên H2SO4 hết, chất tan đó là: MSO4 

 MO + H2SO4 → MSO4 + H2O 

 M(OH)2 + H2SO4 → MSO4 + 2H2O 

 MCO3 + H2SO4 → MSO4 + CO2↑ + H2O 

  0,05                                ←0,05 
BTKL

2 4 2 4
mX mddH SO mddY mCO mddY 121,8 mMSO 48 gam          

Ta có
2

3

MO : x (M 16)x (M 34)y (M 60).0,05 24

M(OH) : y x y 0,05 0,4 M 24 Mg

(M 96)(x y 0,05) 48MCO : 0,05

       
 

       
     

  

 

 

 

1. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: 

 
(1) (2) (3) (4) (5)

4 9 4 8 4 10 4 2 2 2 4

(6)

C H OH C H C H CH C H C H

                                                                                                                  

                           

    

(8) (7)

3 3 2 5
                      CH COOH CH CHO C H OH 

 

Hướng dẫn 

Câu 4: (3,75 điểm) 
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 C4H9OH 2 4

o

H SO

170 C

C4H8 

 C4H8 + H2 
o

Ni

t

C4H10 

 C4H10
o

cracking

t ,xt,p

CH4 + C3H6 

 2CH4 
o

1500 C

laøm laïnh nhanh
CH≡CH + 3H2↑ 

 CH≡CH + H2 3

o

Pd,PbCO

t

CH2=CH2 

 CH2=CH2 + H2O 2 4
H SO

loaõng
CH3CH2OH 

 CH3CH2OH + CuO 
o

tCH3CHO + Cu↓ + H2O 

 CH3CHO + ½ O2 o

xt

t

CH3COOH 

2. Ba chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử là C4H6O2 

- Các chất X, Z có mạch cacbon phân nhánh. 

- Chất X phản ứng được với NaHCO3 trong dung dịch. 

- Thủy phân Y bằng dung dịch NaOH, thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc. 

- Z là hợp chất hữu cơ đa chức và không có phản ứng với Na ở điều kiện thường. 

Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z. 

Hướng dẫn 

3

2 3

pö ù NaHCO axit

X X : CH C(CH ) COOH

maïch nhaùnh

 
  


  

2
H O

3
Y 2 chaát traùng baïc Y:HCOOCH=CH-CH


    

2 4 2

ña chöùc, 2 lieân keát pi
Z Z : C H (CHO)

ko pöù vs Na





  

3. Đốt cháy hoàn toàn m gam hidrocacbon mạch hở X (28 < MX < 56), thu được 5,28 

gam CO2. Mặt khác, m gam X phản ứng tối đa với 19,2 gam Br2 trong dung dịch. Tìm 

công thức cấu tạo của X và tính m. 

4. Cho 13,44 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu 

được hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hidrocacbon) có tỉ khối với H2 là 14,4. Biết Y phản ứng tối 

đa với a mol Br2 trong dung dịch. Tính a. 

Hướng dẫn 

3. 

CTPT của X CnH2n+2-2k: x (mol)

2

2 2

Br

0,12 4 2

nx 0,12 n k 2 C H m 1,56 gam

n k

kx 0,12 n k 4 C H m 1,5 gam


       
    

       

  

4. 

 C2H2 + H2 → C2H4 

   x→     x          x 

 C2H2 + 2H2 → C2H6 

   y→     2y          y 

dư:       z 



 [ĐỀ THI 10 CHUYÊN HÓA BÌNH DƯƠNG 2019] 

 

 

[THẦY ĐỖ KIÊN – 0948.20.6996] 6 

Đăng kí học với thầy Đỗ Kiên: 0948.20.6996 – Địa chỉ lớp học: N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội 

Giáo viên ôn thi 10 chuyên hóa: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

Y

2

X

(1) 2.(2)0,6 mol

M 28,8

(1)

Br

a (mol)

x y z x 2y 0,6

y z 0,12x 3y z 0,6

28x 30y 26z
28,8 x 1,5y 3,5z 0 2x 3(z 0,1) z 0,6

x y z

x 2z a 2x 4z 0,3

x 2z a





     
     
  

              
           

  

→ a = 0,15 (mol) 

 

 

 

1. Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, mạch thẳng, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 

axit hữu cơ, trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no chứa 

một liên kết đôi (C=C). Xà phòng hóa hoàn toàn 14,7 gam X bằng dung dịch NaOH, thu 

được hỗn hợp muối và a gam ancol Y. Cho a gam ancol Y đó vào bình đựng natri dư, sau 

phản ứng có 2,24 lít khí thoát ra và khối lượng bình đựng natri tăng 6,2 gam. Mặt khác, 

đốt cháy hoàn toàn 14,7 gam X, thu được 13,44 lít CO2 và 9,9 gam H2O. Xác định công 

thức cấu tạo của từng este trong X. (Các thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn). 

Hướng dẫn 

2

2NaOH Na

dö

bình  taêng

O 0,6 0,55

2 2

14,7 gam

H : 0,1A
 Ancol Y

m 6,2gX B

C
CO H O

 



  
  

  

  

  

* Tìm ancol: 

 ROH + Na → RONa + ½ H2↑ 

  0,2                             ←0,1 

Ta có: mAncol = mH2 + mbình Na tăng = 6,4 → MAncol = 32 → CH3OH 

* Tìm este 

Đốt cháy

BTKL

2 2 2 2 X

Este 1 chöùcBTNT.O

(X) 2 2 2 (X)

mX mO mCO mH O nO 0,675

nX 0,2

nO 2.nO 2.nCO nH O nO 0,4

     
 

     

  

Số C(X) = 3C2

ít  nhaát 4C

3 3

A : HCOOCHnCO
3

nX B : CH COOCH


 


  

Và 2 2

2 2

2 2
0,05 mol

A,B (no, 1 chöùc): nCO nH O

nC nCO nH O n(A B) 0,15

C (1 lk C=C; 1 chöùc): nC = nCO nH O

 
     


  

 
(A B) (C) 2 3BT.C

(C)

(C) 2 2

Soá  C .0,15 Soá  C .0,05 0,6 CH CHCOOCH

Soá  C 6 C

2.0,15 Soá  C .0,05 0,06 CH CH CH COOH


    

    
     

  

Câu 5: (4,25 điểm) 
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3

3 3

2 3

2 2 3

HCOOCH : a a b 0,15

a 0,05; b 0,1
Mol CH COOCH : b 60a 74b 86.0,05 14,7

a 0,1; b 0,05

60a 74b 100.0,05 14,7CH CHCOOCH

: 0,05

CH CH CH COOCH




  
  

      
        

  

  

Vậy CTCT este A : HCOOCH3 ; B : CH3COOCH3 ; C

2 3

2 2 3

3 3

CH CHCOOCH

CH CH CH COOCH

CH CH CHCOOCH

 


 
  

  

2. Oxi hóa 11,7 gam hỗn hợp E gồm hai ancol bậc một X và Y (đều no, đơn chức mạch 

hở, MX < MY) bằng oxi (xúc tác thích hợp, nung nóng) thì có 0,09 mol O2 phản ứng, thu 

được hỗn hợp hơi T (không chứa CO2). Chia T thành hai phần bằng nhau: 

- Phần 1: phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 0,672 lít khí CO2 (đktc). 

- Phần 2: phản ứng với Na dư, thu được 2,016 lít khí H2 (đktc). 

Biết Y chiếm 25% về số mol hỗn hợp ancol dư trong T và số mol Y bị oxi hóa lớn hơn số 

mol X bị oxi hóa. Tính khối lượng của X và Y trong 11,7 gam E ban đầu. 

Hướng dẫn 

Đồng nhất dữ kiện bằng cách nhân số liệu từng phần với 2. 

3

2

NaHCO

O2 2

0,09
Na

2 2

RCH OH CO : 0,06

11,7g E T

R 'CH OH H : 0,18







 
  

  

  

Gọi CTPT trung bình của 2 ancol là: RCH2OH 

 

 RCH2OH + O2 → RCOOH + H2O 

      x→         x            x             x 

 RCH2OH + ½ O2 → RCHO + H2O 

      y→          y             y             y 

dư:          z 

 -COOH + NaHCO3 → -COONa + CO2↑ + H2O 

    0,06                                        ←0,06 

Hỗn hợp T gồm: ancoldư, axit, anđêhit, H2O (đặc điểm chung đều có nhóm –OH) 

 -OH + Na → -ONa + ½ H2↑ 

 0,36                         ←0,18 

Ta có

2

COOH

0,06

3OH

(Ancol)
0,36

1 2O

0,09

x 0,06 x 0,06

CH OH11,7
2x y z 0,36 y 0,06 nAncol 0,3 Soá  C

0,3 39 R CH OH
z 0,18x 0,5y 0,09





   
  

            
      
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Vậy 2

3 dö

1 2

Mol  bò OXH

nY > nX

O3

0,09 1 BTKL 2

1 2

1

2

CH OH : 0,135

R CH OH : 0,045

0,06 b 0,06 c b cHCOOH : b

CH OH : a

R COOH : 0,06 b mE mO mT

R CH OH : 0,3 a

HCHO : c 11,7 32.0,09 mT

R CHO : 0,06 c

H O : 0,12






      
 

       
   

  
 



14,58g

T







  

1 1 1

b c 0,06

32.0,135 (R 31).0,045 46b (R 45)(0,06 b) 30c (R 29)(0,06 c) 18.0,12 14,58

  
 

           
  

1 1 2 5

1 1

b c 0,06 2,145 2,145
R 1 1 36,75 R : C H

0,12 b c 0,060,045R (R 1)(0,12 b c) 2,145

  
       

     
  

Suy ra 3 3

2 5 2 5

11,7 gam

CH OH : a CH OH : 0,15 4,8 gam

E a 0,15

C H OH : 0,3 a C H OH : 0,15 6,9 gam

   
   

   

  


